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TỜ TRÌNH

Về Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ Phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố 
I.  SỰ CẦN THIẾT
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trọng điểm của cả nước về phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước và cũng là vùng động lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn Nam Bộ và cả nước theo chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc phát triển của Thành phố đã tác động đến môi trường nói chung và nguồn nước nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn nước dưới đất khá phong phú, nếu khai thác nước dưới đất quá mức và thiếu kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và trữ lượng nguồn nước dưới đất (ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn) hoặc dẫn đến hiện tượng hạ thấp mực nước, là một trong những nguyên nhân gây gây sụt lún đất trên địa bàn Thành phố.
Nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất gắn với bảo vệ, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn Thành phố, ngày 30 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố. Theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND, lộ trình giảm khai thác nước dưới đất được thực hiện liên tục từ năm 2018 đến 2025 và chia thành 05 giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu giảm từ 716.581 m3/ngày (năm 2018) xuống còn 100.000 m3/ngày (đến năm 2025). Sau gần 05 năm triển khai Kế hoạch với nhiều giải pháp đồng bộ, Thành phố đã giảm từ 716.581 m3/ngày đêm xuống còn 195.792 m3/ngày đêm, đạt 101% so với mục tiêu đề ra đến năm 2021 (giảm xuống còn 200.000 m3/ngày đêm). Góp phần bảo vệ và tiết kiệm nguồn tài nguyên nước dưới đất hiện có, tỷ lệ hạ thấp mực nước được cải thiện ở nhiều địa phương, đồng thời vẫn đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác nguồn nước dưới đất.

Bên cạnh những mặt đạt được trong thời gian qua, Thành phố cũng có những khó khăn trong quá trình thực hiện lộ trình giảm khai thác nước dưới đất đó là chưa ban hành ranh giới, khu vực, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vẫn còn tồn tại việc khai thác nước dưới đất với lưu lượng tập trung ở một tầng chứa nước hoặc khai thác tập trung ở một khu vực là nguyên nhân gây ra các vấn đề suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn và sụt lún đất như hiện nay. 
Để phòng chống, giảm thiểu và khắc phục các vấn đề về tài nguyên nước dưới đất do khai thác nước dưới đất gây ra cần phải có các phương án khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất nhằm đưa ra lộ trình giảm lưu lượng, phục hồi nguồn nước dưới đất. Vì vậy việc lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ là thực sự cần thiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn Thành phố.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ THẢO

Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012, tại điểm c, khoản 1, Điều 71 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; ...”;
- Căn cứ Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất tại khoản 1, Điều 15 có nêu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
“a) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn;

b) Phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt”;
- Căn cứ Công văn số 374/BTNMT-TNN ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề nghị các Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Căn cứ Công văn số 1625/VP-ĐT ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó có nội dung chỉ đạo “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên (CV 374/BTNMT-TNN), tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố”;
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, dự thảo Quyết định ban hành Danh mục và bản đồ “phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày     tháng     năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số        /STNMT-TNNKS gửi Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn để góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định, dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành “Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. 

Bên cạnh đó, để lấy ý kiến góp ý của đại diện cộng đồng dân cư, đại diện tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất có liên quan đối với dự thảo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số        /STNMT-TNNKS gửi một số đại diện tổ chức đang được cấp phép khai thác nước dưới đất và Ủy ban nhân dân mặt trân tổ quốc một số quận huyện trên địa bàn Thành phố để xin ý kiến góp ý của dự thảo.

Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức một buổi hội thảo và hội đồng thẩm định chuyên môn để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, đại diện các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức để góp ý cho các dự thảo nêu trên.
Ngày … tháng … năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số … /STNMT-TNNKS để xin ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự thảo. Dựa trên các ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học, Sở ngành và các đơn vị gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh Quyết định ban hành Danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

1. Kết quả lấy ý kiến góp ý của các đơn vị 

Sở đã lấy ý kiến góp ý của 50 đơn vị có liên quan gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn, đại diện cộng đồng dân cư, đại diện tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất, các chuyên gia, nhà khoa học và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở. Trong đó có … đơn vị có văn bản đồng ý với dự thảo; … đơn vị đồng ý đồng thời có thêm ý kiến góp ý; … đơn vị không có ý kiến phản hồi sau hai lần gửi văn bản (xem như thống nhất với dự thảo), cụ thể như sau:

	STT
	Tên đơn vị
	Số văn bản
	Ngày

văn bản
	Ghi chú

	1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	2
	Sở Tư pháp
	
	
	

	3
	Sở Công thương
	
	
	

	4
	Sở Giao thông Vận tải
	
	
	

	5 
	Sở Y tế
	
	
	

	6 
	Sở Xây dựng
	
	
	

	7
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	
	
	

	8
	Sở Quy hoạch Kiến trúc
	
	
	

	9
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM
	
	
	

	10
	Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức
	
	
	

	11
	Ủy ban nhân dân Quận 1
	
	
	

	12
	Ủy ban nhân dân Quận 3
	
	
	

	13
	Ủy ban nhân dân Quận 4
	
	
	

	14
	Ủy ban nhân dân Quận 5
	
	
	

	15
	Ủy ban nhân dân Quận 6
	
	
	

	16
	Ủy ban nhân dân Quận 7
	
	
	

	17
	Ủy ban nhân dân Quận 8
	
	
	

	18
	Ủy ban nhân dân Quận 10
	
	
	

	19
	Ủy ban nhân dân Quận 11
	
	
	

	20
	Ủy ban nhân dân Quận 12
	
	
	

	21
	Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
	
	
	

	22
	Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
	
	
	

	23
	Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
	
	
	

	24
	Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
	
	
	

	25
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
	
	
	

	26
	Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
	
	
	

	27
	Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
	
	
	

	28
	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
	
	
	

	29
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
	
	
	

	30
	Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
	
	
	

	31
	Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
	
	
	

	32
	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
	
	
	

	33
	Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn
	
	
	

	34
	Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp
	
	
	

	35
	Phòng Pháp chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	36
	BQL Các Khu liên hiệp xử lý chất thải thành phố chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	37
	Chi cục Bảo vệ Môi trường chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	38
	Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	39
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	40
	Phòng Quản lý đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	41
	Phòng Kế hoạch Tài chính chế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	42
	Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn Thám - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	42
	Phòng Quản lý Chất thải rắn - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	44
	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam
	
	
	

	45
	Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh
	
	
	

	46
	Công ty TNHH Huynh đệ Thuộc da Hưng Thái
	
	
	

	47
	Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
	
	
	

	48
	Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
	
	
	

	49
	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây
	
	
	

	50
	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
	
	
	


2. Giải trình ý kiến góp ý cụ thể của các đơn vị và tiếp thu, giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường

IV. 
BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 04 Điều và Danh mục, Bản đồ ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

Điều 1 – Ban hành Quyết định, danh mục bản đồ.

Điều 2 – Tổ chức thực hiện.

Điều 3 – Hiệu lực thi hành.

Điều 4 – Trách nhiệm thi hành.

Danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định.

2. Nội dung cơ bản của Quyết định
Điều 1: Phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết như Phụ lục và Bản đồ kèm theo).
Điều 2: Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng Đơn vị.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố, Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Giám đốc Công ty CP Hạ Tầng Nước Sài Gòn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Nội dung cơ bản của Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:
Nội dung cơ bản của Danh mục và Bản đồ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Mỗi vùng, mỗi khu vực hạn chế phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Diện tích hạn chế khai thác.
b) Phạm vi hành chính hạn chế khai thác.
c) Các biện pháp hạn chế khai thác áp dụng.

2. Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất của các tầng chứa nước (Tỷ lệ 1:100.000 cả file giấy và file số).

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp; Sở Xây dựng;
- Sở Y tế; Sở Công thương;

- Sở NN&PTNT;
- Sở QHKT; Sở GTVT;
- UBMTTQ TPHCM;
- UBND TP Thủ Đức;

- UBND quận, huyện;
- HEPZA; SAWACO; Saigonwater;
- Ban Giám đốc Sở;

- CCBVMT; TTQTTNMT;

- TTCNTT; P.PC; P.KH-TC;

- P.KTTV; P.QLCTR; MBS;
- P.ĐĐBĐ&VT, P. QLĐ;
- Lưu: VT, TNNKS.
- DT: Thảo, 60b.
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